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  18. ĐIỆN QUANG   

1 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 18.15 

2 
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng 

quang, tiền liệt tuyến) 
18.16 

3 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 18.20 

  23. HÓA SINH   

4 Định lượng Acid Uric [Máu] 23.3 

5 Định lượng Albumin [Máu] 23.7 

6 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 23.10 

7 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 23.19 

8 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 23.20 

9 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 23.25 

10 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 23.27 

11 Định lượng Calci toàn phần [Máu] 23.29 

12 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 23.41 

13 
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high 

sensitivity) [Máu] 
23.50 

14 Định lượng Creatinin (máu) 23.51 

15 Định lượng Glucose [Máu] 23.75 

16 
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

[Máu] 
23.77 

17 
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu] 
23.84 

18 
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 

Cholesterol) [Máu] 
23.112 

19 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 23.133 

20 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 23.158 

21 Định lượng Urê máu [Máu] 23.166 

22 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] 23.173 

23 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] 23.188 

24 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 23.194 

25 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] 23.195 
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26 Định tính Heroin (test nhanh) [niệu] 23.196 

  24. VI SINH-KÝ SINH TRÙNG   

27 Helicobacter pylori Ab test nhanh 24.74 

28 HBsAg test nhanh 24.117 

29 HCV Ab test nhanh 24.144 

30 HAV Ab test nhanh  24.155 

31 HIV Ab test nhanh 24.169 

32 Dengue virus NS1Ag test nhanh  24.183 

33 Dengue virus IgM/IgG test nhanh  24.187 

  
Nơi nhận: 
- Sở Y tế ; 

- Lãnh đạo BVTT; 

- Khoa XN-CĐHA thuộc BVTT; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

                                                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  Đinh Văn Khuê 

 


		2024-11-05T09:42:30+0700


		2024-11-05T09:54:37+0700


		2024-11-05T09:54:37+0700


		2024-11-05T09:54:37+0700


		2024-11-05T09:54:37+0700




